
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 21 C8, đường Hoàng Quốc Việt Khu Đô thị An Huy, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

27/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN VĨNH

2400969145

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn các vật dụng gia đình làm từ inox (bàn, 
ghế, chén, đũa, bồn rửa chén, giá phơi đồ, tủ, kệ chén…) - Bán 
buôn quạt thông gió, máng xối; -Bán buôn hàng gốm, sứ, thuỷ 
tinh, hàng thủ công mỹ nghệ; -Bán buôn thiết bị điện công 
nghiệp các loại; -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện; -Bán buôn ống nước, đồ nhựa gia dụng; -Bán buôn 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; -Bán buôn 
văn phòng phẩm.

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện).

4659

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox các loại

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN 
VĨNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985604987
Email: tuanvinhxdct@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Bán buôn đồ ngũ kim; -Bán buôn sơn, vécni, xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi; gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; -Bán buôn kính xây dựng. (trừ hoạt động bến thủy nội 
địa)

4663

6. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị và đồ dùng gia đình bằng inox (trừ 
xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9522

7. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chỉ được Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2591

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản phẩm bằng inox, nhôm và kim loại khác 
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592(Chính)

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: -Sản xuất sản phẩm, vật dụng, thiết bị bằng inox; -Sản 
xuất khung nhôm, cửa cuốn.

2599

10. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

11. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

12. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất tủ lạnh, sản xuất máy điều hòa nhiệt độ, sản 
xuất máy đóng gói, sản xuất máy làm sạch, máy sấy khô chai 
cho sản xuất đồ uống, sản xuất máy hóa lỏng khí và gas, sản 
xuất máy cung cấp ga.

2819

13. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

14. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

15. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(không hoạt động tại trụ sở)

3100

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất pháp cứu sinh, sản xuất mặt nạ khí ga, sản 
xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo hiểm cá nhân (mũ bảo 
hiểm thể thao,…)…

3290

19. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
Chi tiết: Sửa chữa các chi tiết, bộ phận của máy móc, thiết bị, 
vật dụng bằng inox (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3311
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9.000.000.000 VNĐ

20. Xây dựng công trình điện
Chi tiết:  Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối 
điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như:  Đường dây, 
mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. Đường dây, 
mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công 
trình phụ trợ ở thành phố. Trạm biến áp.

4221

21. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp đến 
35KV, điện chiếu sáng, tín hiệu đô thị

4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024081029090

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 39, Tổ dân phố Phố mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 39, Tổ dân phố Phố mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

NGUYỄN TUẤN VĨNH Nam
24/10/1981 Kinh Việt Nam

26/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Chín tỷ đồng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024081029090
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 39, Tổ dân phố Phố mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 39, Tổ dân phố Phố mới, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN VĨNH Nam

24/10/1981 Kinh Việt Nam

28/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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